
 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ, KHỐI 10 

I. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II- LỊCH SỬ, KHỐI 10. 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

 

Chủ đề 5. 
Một số nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam (Trước 

năm 1858) 

 

1. Văn minh 

Phù Nam 

 

4   2(a) 2(b) 2(c,d)   1 6 2 5 40% 

 

2. Văn minh Đại 

Việt 

8   2(a) 2(b) 2(c,d)  1  10 3 4 60% 

Tổng số câu 12 0 0 4 (a) 4 (b) 4 (c,d) 0 1 1 16 5 9 100 

Tổng số điểm 3.0   4.0  2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II- LỊCH SỬ, KHỐI 10 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

+ Biết được cơ sở hình thành và các 

điều kiện tự nhiên của đất nước Phù 

Nam. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG 

       TỔ LỊCH SỬ -GDKT&PL 

   

MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 5. 
Một số nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam 

(Trước 

năm 1858) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Văn 

minh Phù 

Nam 

+ Nêu được một số thành tựu tiêu biểu 

của đất nước Phù Nam qua các lĩnh 

vực như thương mại biển, đời sống vật 

chất, đời sống tinh thần. 

+ Biết được bộ máy nhà nước và thiết 

chế chính trị của vương quốc Phù 

Nam. 

Thông hiểu: 

+ Hiểu được văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến sự hình thành và phát 

triển của Phù Nam. 

+ Giải thích được các yếu tố tôn giáo, 

văn hoá,.. của Phù Nam tiếp nhận từ 

Ấn Độ và đồng thời bảo tồn yếu tố bản 

địa. 

+ Mô tả được cấu trúc xã hội có nhiều 

tầng lớp của Phù Nam và nêu được đặc 

điểm và tính chất của nhà nước Phù 

Nam. 

Vận dụng: 

+ Phân tích được vai trò của biển và 

nền kinh tế biển đối với sự phát triển 

mạnh mẽ của vương quốc Phù Nam. 

+ Vận dụng hiểu biết lịch sử để đánh 

giá, so sánh những điểm giống nhau 

giữa văn minh Phù Nam và văn minh 

Đại Việt. 
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2(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(c,d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

+ + Biết được cơ sở hình thành văn minh 

Đại Việt về kế thừa văn minh Văn 

Lang – Âu lạc, nền độc lập tự chủ của 

đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn 

hóa Trung Quốc và Ấn Độ. 

+ Biết được quá trình phát triển của 

văn minh Đại Việt. 

+ Biết được một số thành tựu cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Văn 

minh Đại 

Việt 

của văn minh Đại Việt về kinh tế, 

chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hóa, 

giáo dục, văn học, nghệ thuật. 

Thông hiểu: 

+ Giải thích được vì sao các vương 

triều Đại Việt luôn quan tâm đến thi 

cử.* 

+ Giải thích được luật pháp ra đời có 

ảnh hưởng như thế nào đến sự phát 

triển của văn minh Đại Việt. 

+ Giải thích được những nét nổi bật về 

chính trị của quốc gia Đại Việt. 

+ Giải thích được vì sao các thành tựu 

của văn minh Đại Việt rất phong phú, 

đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc. 

+ Liên hệ với xã hội hiện nay: Trong 

các thành tựu nổi bật của văn minh Đại 

Việt, thành tựu nào còn phát huy trong 

đời sống hiện nay Cho ví dụ minh hoạ. 

Vận dụng: 

+ Chứng minh những thành tựu của 

văn minh Đại Việt là sự kế thừa và phát 

triển của nền văn minh cổ ở Việt Nam 

và tiếp thu có chọn lọc những thành 

tựu từ bên ngoài. 

+ Phân tích được những ưu điểm và 

hạn chế của văn minh Đại Việt. 

+ Liên hệ với bản thân nên làm gì để 

bảo tồn và phát huy giá trị của những 

thành tựu văn minh Đại Việt trong thời 

đại ngày nay. 
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2(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(c,d) 
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Tổng số câu 12   4(a) 4(b) 4(c,d)  1 1 

Tổng số điểm 3.0 4.0  3.0 

Tỉ lệ% 70 30 

Số điểm 7.0 3.0 

                                


